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KẾ HOẠCH

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2018-2019

 Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD-ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ văn bản số 1622/GDĐT-TH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Phòng GD-ĐT Củ Chi về Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 166/KH-THNĐ2 ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Trường Tiểu học Nhuận Đức 2, về Kế hoạch năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 174/KH-TH NĐ2 ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Trường Tiểu học Nhuận Đức 2 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kì I năm học 2018-2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị,Trường Tiểu học Nhuận Đức 2 đề ra kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Kiểm tra cuối học kì I là việc làm bình thường nhằm nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Do đó, giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra. 

Tổ chức cho học sinh làm dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng. Trong khi kiểm tra, Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và giáo viên dạy tiếng Anh cùng với giáo viên khác coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách.  

Khi chấm kiểm tra, giáo viên ghi nhận những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh cho đến kì kiểm tra cuối năm.

2.  Đề kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau 

     Thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

· Đối tượng được kiểm tra: học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

· Môn kiểm tra: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và địa lí, tiếng Anh (lớp 1,2,3,4,5). 

· Nội dung: theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng Khối lớp đến thời điểm được kiểm tra.

· Mức độ cần đạt: Đề kiểm tra cần chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.

· Việc ra đề kiểm tra được thực hiện các yêu cầu sau: 

+ Tổ trưởng chuyên môn thống nhất ma trận đề trong tổ, hướng dẫn, tổ chức giáo viên trong tổ khối mình ra đề. Môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử-Địa lí, Khoa học mỗi giáo viên thực hiện theo ma trận và kiểm tra chéo đề để tránh sai sót. Các thành viên trong tổ thống nhất chọn 03 đề/môn nộp cho Phó Hiệu trưởng bằng văn bản và file (giáo viên gửi file cho tổ trưởng, tổ trưởng gửi cho Phó Hiệu trưởng). Ban giám hiệu thống nhất chọn 02 đề kiểm tra (01 đề kiểm tra chính thức và 01 đề dự phòng).

+ Giáo viên dạy môn tiếng Anh chịu trách nhiệm việc lập ma trận và đề kiểm tra của mình. Mỗi khối lớp soạn 02 đề nộp cho Phó Hiệu trưởng bằng văn bản và file.

+ Mỗi đề đính kèm đáp án thực hiện duy nhất một tệp tin file Word, font Times New Roman; riêng lớp 1 font Arial.

· Tên (Rename) mỗi tệp: Cuoi HK I_ “môn lớp”_de “đề số”_2018-2019. Tất cả để trong 1 folder đã được nén  tên “ De cuoi HKI_ khối X _2018-2019”, nếu tiếng Anh thay “khối X” là “tiếng Anh”.

     Ví dụ: 
	STT
	Môn kiểm tra
	Tên (Rename) mỗi tệp

	1. 
	Toán lớp 4 đề 1
	Cuoi HK I_Toán 4_de 1_2018-2019

	2. 
	Đọc thành tiếng lớp 4 đề 2
	Cuoi HK I_DTT 4_de 2_2018-2019

	3. 
	Đọc thầm lớp 4 đề 3
	Cuoi HK I_DT 4_de 3_2018-2019

	4. 
	Viết lớp 4 đề 1
	Cuoi HK I_Viet 4_de 1_2018-2019

	5. 
	Khoa học lớp 4 đề 1
	Cuoi HK I_Khoa 4_de 1_2018-2019

	6. 
	Lịch sử, Địa lí lớp 4 đề 1
	Cuoi HK I_Su-Đia 4_de 1_2018-2019

	7. 
	Tiếng Anh lớp 4 đề 1
	Cuoi HK I_Anh 4_de 1_2018-2019


· Hình thức ma trận đề và đầu phách các môn kiểm tra thực hiện theo mẫu thống nhất (đính kèm)

+ Đề kiểm tra phù hợp theo chuẩn Kiến thức, Kĩ năng các môn học; đề kiểm tra không vượt chương trình (nội dung đề không được chứa những kiến thức chưa được học).

+ Tường minh, chặt chẽ, khoa học.

+ Tính phân hóa cho từng đối tượng học sinh, được thiết kế theo 4 mức độ quy định tại điều 10 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

· Soạn đề riêng cho học sinh khuyết tật học hòa nhập. Nội dung chuẩn kiến thức và kỹ năng cần căn cứ vào mục tiêu kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật đã đề ra đầu năm học. Tổ trưởng kiểm tra xác nhận rồi gửi P.Hiệu trưởng.
II.  Hình thức đề kiểm tra định kì.

1. Mức độ nhận thức

 Đối với các môn kiểm tra định kì cần bám sát những quy định tại điều 10 thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, cụ thể đối với từng môn. Đề kiểm tra định kì gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo tỉ lệ dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm 1 đề kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực như sau:

- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học: 40%.
- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân: 30%.

- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: 20%.

- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt:10%.

2.  Ra đề kiểm tra theo ma trận
+ Khung ma trận, mỗi ô trong khung nêu: Nội dung kiến thức, kĩ năng cần đánh giá; Hình thức các câu hỏi; Số lượng câu hỏi; Số điểm dành cho các câu hỏi

+ Khung ma trận câu hỏi, mỗi ô trong khung nêu: Hình thức các câu hỏi; Số thứ tự của câu hỏi trong đề; Số điểm dành cho các câu hỏi.

3 . Xác định hình thức đề kiểm tra
· Đề kiểm tra có các hình thức sau:

+ Đề kiểm tra tự luận (dạng bài tự luận đo lường khả năng ứng dụng hay phân tích hay tổng hợp hay đánh giá); 

+ Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan (dạng bài trắc nghiệm lựa chọn, điền khuyết, đúng sai, đối chiếu cặp đôi hoàn toàn hoặc không hoàn toàn ...).
· Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn.
· Có thể soạn đề kiểm tra kết hợp hai hình thức: phần trắc nghiệm khách quan độc lập với phần tự luận.
· Số lượng câu hỏi không quá 10 câu cho mỗi bài kiểm tra phân môn viết.
4.  Các yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
· Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình;

· Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

· Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một vấn đề cụ thể;

· Không nên trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa;

· Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi học sinh; Các câu hỏi cần phải diễn đạt rõ ràng, có nghĩa cụ thể, nêu đúng và đủ yêu cầu của đề ( dùng từ đơn nghĩa, tránh suy luận và có nhiều cách hiểu khác nhau);

· Mỗi phương án nhiễu phải hợp lý đối với những học sinh không nắm vững kiến thức;

· Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa trên các lỗi hay nhận thức sai lệch của học sinh;

· Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của các câu hỏi khác trong bài kiểm tra;

· Phần lựa chọn phải thống nhất và phù hợp với nội dung của câu dẫn;

· Mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; có hai phương án sai đối với lớp 1, 2, 3  hoặc có ba phương án sai đối với lớp 4 và 5.

· Hạn chế đưa ra phương án “Tất cả các đáp án trên đều đúng” hoặc “không có phương án nào đúng”.

5. Các yêu cầu đối với câu hỏi tự luận:
· Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng của chương trình;

· Câu hỏi phải phù hợp với các tiêu chí ra đề kiểm tra về mặt trình bày và số điểm tương ứng;

· Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào các tình huống mới;

· Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và cấp độ tư duy cần đo;

· Nội dung câu hỏi đặt ra một yêu cầu và các hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện yêu cầu đó;

· Yêu cầu của câu hỏi phù hợp với trình độ và nhận thức của học sinh;

· Yêu cầu học sinh phải hiểu nhiều hơn là ghi nhớ những khái niệm, thông tin;

III. Hướng dẫn các môn kiểm tra

1 – Môn Toán:

1.1- Thời gian làm bài:
· Lớp 1: 35 phút 

· Lớp 2, 3, 4, 5 : 40 phút  

1.2- Đối với các mạch kiến thức:

a. Số học (khoảng 50%): Củng cố về các vòng số và các phép tính trên các vòng số.

b. Đại lượng và đo đại lượng (khoảng 27%): tập trung về các bảng đơn vị đo

c. Yếu tố hình học (khoảng 23%): Xoay quanh các hình trọng tâm trong chương trình đã học.

d. Giải toán có lời văn được tích hợp vào trong ba mạch kiến thức trên với mức độ khác nhau, chủ yếu ở mức độ vận dụng. 

+ Lớp 1: nhìn mô hình điền phép tính 

+ Lớp 2: 1 lời giải và 1 phép tính 

+ Lớp 3: tối đa 2 lời giải và 2 phép tính 

+ Lớp 4: tối đa 3 lời giải và 3 phép tính

+ Lớp 5: tối đa 4 lời giải và 4 phép tính

    1.3-Xác định hình thức và tính điểm: 
     + Trắc nghiệm: 3 điểm

     + Tự luận: 7 điểm

2- Môn Tiếng Việt 

2.1-Thời gian làm bài và cấu trúc đề

a- Thời gian làm bài

	Nội dung
	Cần đạt
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	Đọc thành tiếng
	Số tiếng / phút
	20
	40
	60
	80
	100 -110

	Chính tả (Viết)
	Số chữ / 15 phút
	20
	40
	60
	80
	95

	Đọc thầm
	Thời gian (phút)
	
	20
	20
	20
	20

	Tập làm văn
	Thời gian (phút)
	
	25
	25
	30
	30


 b- Cấu trúc đề

	Lớp
	Đọc ( 10 điểm )
	Viết ( 10 điểm )

	
	Thành tiếng
	Thầm và bài tập
	Hình thức
	Chính tả
	Tập làm văn

	Một
	
	
	Kết hợp bài trắc nghiệm và tự luận
	
	

	Hai
	6 điểm
	4điểm
	
	5điểm
	5điểm

	Ba
	6 điểm
	4điểm
	
	5điểm
	5điểm

	Bốn
	5điểm
	5điểm
	
	5điểm
	5điểm

	Năm
	5điểm
	5điểm
	
	5điểm
	5điểm


* Lớp 1

- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 20 tiếng /  phút. (10 điểm).

- Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 20 chữ / 15 phút. (10 điểm).

2.2- Đối với các mạch kiến thức:

 Nội dung kiểm tra theo từng khối lớp (dạng bài đọc thầm, đọc thành tiếng, chính tả, tập làm văn, số lượng câu hỏi theo từng phần, thời gian hoàn thành nội dung kiểm tra theo quy định…).

2.3- Tính điểm:

Bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt gồm có hai kĩ năng: kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết.

· Điểm kiểm tra cho từng kĩ năng Đọc và Viết là tổng điểm của các nội dung trong từng kĩ năng và không được làm tròn. Ví dụ: điểm nội dung Đọc thầm là 5, nội dung Đọc thành tiếng là 3,5; như vậy điểm của  kĩ năng Đọc là 8,5
· Điểm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt là trung bình cộng điểm của 2 kĩ năng Đọc, Viết quy về thang điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. Ví dụ: điểm kiểm tra của 2 kĩ năng Đọc, Viết là 19, quy về thang điểm 10 là 9,5 (làm tròn số thành 10).
· Cách tính điểm cho từng nội dung của mỗi kĩ năng ở từng lớp vẫn thực hiện như quy định trước đây. Đọc 10 điểm. Trong đó Đọc thành tiếng 5 điểm, Đọc thầm 5 điểm.Viết 10 điểm: Trong đó Chính tả 5 điểm, Tập làm văn 5 điểm.

· Chính tả nếu học sinh viết sai 10 lỗi trở lên thì đạt 0,5 đ (không cho điểm 0).
3 – Môn Khoa học

· Thời gian làm bài 35 phút.
· Số lượng câu hỏi không quá 10 câu cho mỗi bài kiểm tra. Nội dung rãi ra, không tập trung 1 bài, 1 chương.

· Trắc nhiệm khách quan nhiều lựa chọn mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; có ba phương án sai. Chọn nhiều hình thức trắc nghiệm kết hợp câu hỏi tự luận.
4 – Lịch sử-Địa Lí

· Thời gian làm bài 35 phút.
· Mỗi phân môn chiếm 50% số lượng kiến thức của bài kiểm tra. Nội dung rãi ra, không tập trung 1 bài, 1 chương.

· Mức 4 cần chọn kiểm tra ở Lịch sử hoặc Địa lí. 

· Số lượng câu hỏi không quá 10 câu cho mỗi bài kiểm tra.

· Trắc nhiệm khách quan nhiều lựa chọn mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng, chính xác nhất; có ba phương án sai. Chọn nhiều hình thức trắc nghiệm kết hợp câu hỏi tự luận.
5 – Tiếng Anh

5.1 - Nguyên tắc
· Đủ 4 kỹ năng: Nghe (10 phút) -Đọc (15 phút) -Viết (15 phút) không quá 30 câu hỏi, Nói kiểm tra riêng hoặc sử dụng kết quả trên lớp. Mỗi kỹ năng đánh giá thang điểm 10. Nói kiểm tra riêng hoặc sử dụng kết quả đánh giá thường xuyên có bổ sung thêm phù hợp điều kiện.

· Tỷ lệ các kĩ năng: tùy giáo viên quyết định trên cơ sở 

· Lớp 2-3: Chủ yếu Nghe, Nói  (khoảng 40% Nghe và 20% Nói)                        

· Lớp 4: Giảm Nghe, tăng Đọc, Viết 

· Lớp 5: Mỗi kĩ năng chiếm 25%

· Giáo viên tự quyết định nhiệm vụ đánh giá (loại hình bài tập) và số lượng câu hỏi, lưu ý:

· Nên chọn 2 – 4 nhiệm vụ đánh giá/kỹ năng 

· Nên chọn 2-5 câu hỏi/nhiệm vụ đánh giá 

· Giáo viên chủ động tạo ma trận đề theo định hướng nêu trên hoặc có thể sử dụng định dạng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

5.2- Các nhiệm vụ đánh giá (Assessment tasks)
· Giaó viên chủ động lựa chọn nhiệm vụ đánh giá để tạo đề kiểm tra.

· Nên sử dụng phong phú nhiều loại nhiệm vụ đánh giá. 

· Nhiệm vụ đánh giá phải đơn giản, quen thuộc.

· Tham khảo bảng nhiệm vụ đánh giá trong tài liệu.

5.3-  Các mức độ trong câu hỏi đánh giá
· Không phải luôn luôn thiết kế được đủ 4 mức độ nhận thức.

Ví dụ: - Speaking - Talk about your best friend 
           ( Nhiệm vụ đánh giá này thường được xếp ở mức 3 hoặc 4.


- Reading: Kiểm tra mức độ hiểu và sử dụng câu hỏi 
                     How old are you? – I am … years old.

 ( Sẽ không cần thiết kế ở mức 4
· Trong 1 nhiệm vụ đánh giá, có thể có các mức độ khác nhau để đánh giá HS.

· Cùng 1 câu hỏi có thể nâng mức độ khó khác nhau tùy thuộc vào đối tượng HS.

IV.Tổ chức kiểm tra

1.Thời gian kiểm tra

Tổ chức thực hiện bài kiểm tra định kì các môn học từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

2.Tổ chức coi kiểm tra
 Giáo viên cùng dạy trong lớp và giáo viên lớp trên cùng tham gia coi kiểm tra (riêng đối với lóp 5 do giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng dạy trong lớp cùng tham gia coi kiểm tra). Phân công giám thị theo tiêu chí: giáo viên chủ nhiệm lớp làm giám thị 2 và giáo viên lớp trên làm giám thị 1 (riêng với khối lớp 5 thì giám thị 1 sẽ là giáo viên cùng dạy trong lớp).

Môn tiếng Anh giáo viên chủ nhiệm lớp làm giám thị 2 và giáo viên dạy bộ môn làm giám thị 1.
3.Tổ chức chấm kiểm tra
 - Giáo viên thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư số 30 và Thông tư 22.

-  Môn tiếng Anh giáo viên dạy bộ môn chấm bài của học sinh lớp mình. Lưu ý: Lớp 1 môn tiếng Anh không kiểm tra bằng bài viết nhưng vẫn đánh giá và nhận xét đến cuối học kì.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lớp trên cùng tham gia chấm bài kiểm tra (riêng với khối lớp 5 là giáo viên lớp 1).
+ Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý nhũng hạn chế, cho điểm cuối cùng theo thang điểm 10 (mười), không cho điếm 0 (không) và điểm thập phân (làm tròn số theo quy định).

+ Giáo viên không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh.

+ Phần hướng dẫn chấm phải rõ ràng, chi tiết và có đáp án chính xác.

+ Sau khi có kết quả bài kiểm tra đánh giá định kì các môn học giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận đơn của cha mẹ học sinh (nếu có) và hẹn thời gian trả lời chính xác. Các nội dung trả lời phải rõ ràng, cụ thể, đúng nội dung. Yêu cầu giáo viên đón tiếp cha mẹ học sinh ân cần, thân thiện, tránh gây phiền hà cho cha mẹ học sinh.

4.Về đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất

Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các biểu hiện liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng hợp theo các mức Tốt, đạt, cần cố gắng.

5.Đối với học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học linh hoạt

Giáo viên thực hiện đánh giá theo Điều 12 Thông tư 22.
V. Tiến độ thực hiện

	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Thực hiện

	1. 
	Tuần 13


	Soạn Kế hoạch kiểm tra cuối HKI 

Các quyết định tổ chức thực hiện kiểm tra.
	P.Hiệu trưởng soạn, trình Hiệu trưởng duyệt.

Hiệu trưởng

	2. 
	Tuần 14

27/11/2018

(thứ Ba)
	Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng ma trận đề.
	Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng CM, GV Anh văn

	3. 
	Tuần 14

29/11/2018

(thứ Năm)
	Xây dựng ma trận đề thống nhất theo khối lớp.(nộp cho P.Hiệu trưởng- đủ các chữ kí của giáo viên cùng ra đề).
	Tổ trưởng và giáo viên ra đề. 

	4. 
	Tuần 14

30/11/2018

(thứ Sáu)
	Duyệt và trả ma trận đề.


	P.Hiệu trưởng và Tổ trưởng CM, GV Anh văn

	5. 
	Tuần 15

Từ 03 đến 06/12/2018
	Soạn đề theo lớp

(Mỗi lớp 1 đề theo khung ma trận).


	Tổ trưởng CM, GV Anh văn

	6. 
	Tuần 15

07/12/2018

(thứ Sáu)
	Kiểm tra chéo đề: đối chiếu ma trận-đề - đáp án.
	Tổ trưởng và giáo viên ra đề.

	7. 
	Tuần 16

10/12/2018

(thứ Hai)
	Môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lí nộp 3 bộ đề/ khối lớp bằng văn bản và file.
	Tổ trưởng chuyên môn

	8. 
	
	Môn tiếng Anh nộp 2 bộ đề/ khối lớp bằng văn bản và file.
	Giáo viên tiếng Anh 

	9. 
	Tuần 16

Từ 11 đến 14/12/2018
	Chuẩn bị biểu mẫu thống kê, báo cáo cuối học kì I.

Hoàn tất đề kiểm tra cuối học kì I.
	Phó Hiệu trưởng

	10. 
	Tuần 17

Từ 17 đến 21/12/2018

	In và photocopy đề.

(Môn / bì / lớp_ Hướng dẫn riêng).
	Theo quyết định

	11. 
	
	Hoàn tất biểu mẫu thống kê, báo cáo cuối học kì I.
	Phó Hiệu trưởng

	12. 
	Tuần 18

24/12/2018

(thứ Hai)
	Sáng tiết 2,3 và 4 kiểm tra :

Tiếng Anh Khối 5. 
	Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên bộ môn (GVBM)

	13. 
	
	Chiều kiểm tra :

Tiếng Anh Khối 4. 
	

	14. 
	Tuần 18

25/12/2018

(thứ Ba)
	Sáng kiểm tra Tiếng Việt khối 1,2,3,4,5.
	GVCN, GVBM, giáo viên dạy lớp trên.

	15. 
	
	Chiều: Ôn tập theo lớp – chấm bài.
	

	16. 
	Tuần 18

26/12/2018

(thứ Tư)
	Ôn tập theo lớp – chấm bài.
	GVCN cùng Giáo viên 

Tiếng Anh

	17. 
	Tuần 18

27/12/2018

(thứ Năm)
	Sáng tiết 1 kiểm tra Toán khối khối 1,2,3,4,5.

Tiết 3 kiểm tra Khoa học khối 4,5.
	GVCN, GVBM, giáo viên dạy lớp trên.

	18. 
	
	Chiều: Ôn tập theo lớp – chấm bài.
	

	19. 
	Tuần 18

28/12/2018

(thứ Sáu)
	Sáng tiết 1 kiểm tra Sử-Địa khối 4,5.

         Kiểm tra tiếng Anh khối 2 và 3.
	GVCN, GVBM, giáo viên dạy lớp trên.

Giáo viên chấm bài.

	20. 
	
	Chiều: Tập trung chấm bài.

            Kiểm tra lại nếu có.

        
	

	21. 
	Tuần 18

29/12/2018

(thứ Bảy)
	Tập trung chấm bài (làm việc bù ngày thứ hai 31/12/2018).
	Giáo viên chấm bài

	22. 
	Tuần 18(2)

31/12 /2018
	1.Giáo viên hoàn tất báo cáo thống kê

2.Hoàn tất báo cáo hoạt động ngoại khóa  và báo cáo cho P.Hiệu trưởng.
	1.Giáo viên 

2.Các bộ phận (gửi File)

	23. 
	Tuần 18(2)

02/01/2019 (thứ tư)
	1.Thống kê số liệu cuối HKI - tổ.

2.Cập nhật cổng C1- Các loại sổ

3. Báo cáo theo Y/c của PGD.
	1.Tổ trưởng

2.Giáo viên

3.P.Hiệu trưởng

	24. 
	Tuần 18(2)

03/01/2019 (thứ năm)
	Tổng hợp các báo cáo thống kê số liệu chuyên môn cuối HKI -trường.
	P.Hiệu trưởng

	25. 
	Tuần 18(2)

04/01/2019

(thứ sáu)
	1.Hoàn tất các báo cáo cho PGD.

2.Kiểm tra việc cập nhật cổng C1.
	1. HT, P.HT

2. GV phụ trách CNTT


VI. Danh sách Hội đồng kiểm tra và đánh giá  lần kiểm tra định kì  học kì 1 năm học 2018-2019
1/Ban chỉ đạo hội đồng

	
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	         NHIỆM VỤ 

	Ông.
	Ngô Thủ Thiêm
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng. Phụ trách chung.

	Bà.
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Phó hiệu trưởng
	Phó chủ tịch Hội đồng. Phụ trách nghiệp vụ chuyên môn.

	Bà.
	Lê Thị Kim Chung
	NV Văn thư
	Thư kí Hội đồng


	
	Họ và tên
	Lớp
	Lớp
	Ghi chú

	
	
	GT1
	GT2
	GK1
	GK2
	

	Bà.
	Bùi Thị Thủy
	2/1
	1/1
	1/1
	2/1
	

	Bà.
	Trương Thị Hương  
	2/2
	1/2
	1/2
	2/2
	

	Bà.
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	3/1
	2/1
	2/1
	3/1
	

	Bà. 
	Nguyễn Thị Thiện 
	3/2
	2/2
	2/2
	3/2
	

	Bà.
	Phan Thị Phượng Liên
	4/1
	3/1
	3/1
	4/1
	

	Bà.
	Trần Thị Tân
	4/2
	3/2
	3/2
	4/2
	

	Ông.
	Nguyễn Hoàng Minh
	5/1
	4/1
	4/1
	5/1
	

	Bà.
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	5/2
	4/2
	4/2
	5/2
	

	Ông.
	Võ Việt Thắng
	GV ÂN
	5/1
	5/1
	GV ÂN
	

	Bà. 
	Nguyễn Thị Luyến
	1/1
	5/2
	5/2
	1/1
	

	Ông.
	Lưu Ngọc Sơn
	1/2
	5/3
	5/3
	1/2
	


     2/ Giám thị, giám khảo 

 
Môn tiếng Anh lớp 3/1, 3/2,5/1, 5/2,5/3 bà Nguyễn Thị Thanh Vân là giám thị 1 và giám khảo.

 
Môn tiếng Anh lớp 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2 bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng là giám thị 1 và giám khảo.

Ngoài các việc trên giáo viên sẽ thực hiện các báo cáo thống kê số liệu thực hiện đổi mới giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa đến cuối học kì I theo mẫu và Kế hoạch phụ đạo của giáo viên, tổ, (trường) nếu có học sinh đánh giá cần cố gắng (C) hoặc chưa hoàn thành (C).
        Đề nghị các tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh hoạt tổ nghiên cứu thực hiện văn bản này và tìm hiểu các nội dung các văn bản có liên quan như:

· Văn bản số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng  9 năm 2016 của Bộ GD-ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

·  Văn bản số 1622/GDĐT-TH ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Phòng GD-ĐT Củ Chi về Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I năm học 2018-2019;

·  Văn bản số 364/GDĐT-TH ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chì Minh về Hướng dẫn kiểm tra định kì cấp Tiểu học;

·  Văn bản số 4057/GDĐT-TH ngày ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chì Minh về Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì I năm học 2016-2017 cấp Tiểu.

 Trên đây là kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019. Nếu có vấn đề chưa rõ các tổ trưởng cần liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu để cùng thống thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Các tổ trưởng;

- Lưu VT.
	                                      KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

                                     Nguyễn Thị Thùy Trang



Mẫu đầu phách đề kiểm tra:
1. Đọc thành tiếng

	TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN ĐỨC 2 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………… 

LỚP:  ..............       SBD:…………….

NGÀY KIỂM TRA:……/........./.............
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP X
ĐỌC THÀNH TIẾNG
	Số thứ tự



	
	Chữ ký giám thị 1
	Chữ ký giám thị 2
	


 …………………………………………………………………………………………

	ĐIỂM   

   ( ghi bằng chữ)
	Nhận xét 


	Chữ kí

Giám khảo 1
	Chữ kí

Giám khảo 2
	Số thứ tự




2. Đọc thầm, Viết, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lí
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: …………………………………… TRƯỜNG TH NHUẬN ĐỨC 2
LỚP: ................SBD:....................

NGÀY KIỂM TRA: ……/........./...........
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 5

Thời gian 40 phút
	Số thứ tự

Mật mã

	
	Chữ ký giám thị 1
	Chữ ký giám thị 2
	


	ĐIỂM   

 ( ghi bằng chữ)
	Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)


	Chữ ký 

Giám khảo 1
	Chữ ký 

Giám khảo 2
	Số thứ tự

Mật mã


3. Tiếng Anh

	Nhuận Đức 2 Primary School
	THE FIRST SEMESTER ENGLISH TEST

	Name: ………………………………..
	Grade:  X  / 2018-2019

	Class: ………………………………...
	Time:  40 minutes

	Date:……../ ..... / 2018
	


Supervisor 1........................... Supervisor 2........................... Examiner...........................

	Marks (10Ms)
	Listening (10Ms)
	Reading and Writing (20Ms) 
	Speaking (10Ms)

	
	
	
	

	
	
	
	


TRƯỜNG TH NHUẬN ĐỨC 2

 Kính gửi: Quý thầy, cô

Kiểm dò xem nội dung có trùng lắp hoặc không thực hiện được thì vui lòng phản hồi giúp. 

Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên soạn đề, duyệt đề

và photo đề kiểm tra lần kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2018-2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

	1. 
	Ngô Thủ Thiêm
	Hiệu trưởng
	1.Chỉ đạo, phụ trách chung. 

2.Ra các quyết định.

	2. 
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Phó hiệu trưởng
	1.Hướng dẫn chuyên môn việc soạn đề. 

2.Duyệt đề thi khối1,2,3,4,5 và tiếng Anh

3.Hợp đồng dịch vụ in, photo đề và bỏ đề kiểm tra vào phong bì.

	3. 
	Lê Thị Kim Chung
	Văn thư_

Thư kí hội đồng
	1.Bảo quản đề thi.
2.Giao đề cho giám thị.

	4. 
	Bùi Thị Thủy
	Tổ trưởng tổ 1_

GVCN lớp 1/1
	1.Hướng dẫn, tổ chức giáo viên trong tổ thống nhất ma trận đề các môn dạy có kiểm tra

2.Chỉ đạo mỗi giáo viên dạy nhiều môn soạn 01 đề/môn dạy.

3. Tổ chức tổ kiểm tra chéo các đề của giáo viên và chọn 3 đề / môn để nộp cho P.Hiệu trưởng bằng văn bản và File.

	5. 
	Nguyễn Thị Cẩm Vân 
	Tổ trưởng tổ 2_

GVCN lớp 2/1
	

	6. 
	Phan Thị Phượng Liên 
	Tổ trưởng tổ 3_

GVCN lớp 3/1
	

	7. 
	Nguyễn Hoàng Minh
	Tổ trưởng tổ 4_

GVCN lớp 4/1
	

	8. 
	Võ Việt Thắng
	Tổ trưởng tổ 5_

GVCN lớp 5/1
	

	9. 
	Trương Thị Hương  
	GV CN lớp 1/2
	1. Thực hiện xây dựng ma trận đề cho khối theo hướng dẫn của tổ trưởng

2.Soạn đề 01 đề/môn dạy được kiểm tra định kì của lớp mình.

3. Thực hiện kiểm tra chéo các đề của giáo viên trong tổ và cùng chọn 3 đề/ môn theo hướng dẫn của tổ trưởng để nộp cho P.Hiệu trưởng.

4. Nộp văn bản và File đề sau khi kiểm tra, điều chỉnh xong cho tổ trưởng. 

	10. 
	Nguyễn Thị Thiện
	GV CN lớp 2/2
	

	11. 
	Trần Thị Tân
	GV CN lớp 3/2
	

	12. 
	Nguyễn Thị Cẩm Linh 
	GVCN lớp 4/2
	

	13. 
	Nguyễn Thị Luyến
	GVCN lớp 5/2
	

	14. 
	Lưu Ngọc Sơn
	GVCN lớp 5/3
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	GVTA lớp 3/1, 3/2,5/1, 5/2,5/3
	1.Lập ma trận đề các lớp mình dạy có kiểm tra.

2.Soạn và nộp 02 bộ đề/ khối lớp cho P.Hiệu trưởng bằng văn bản và File.

	16. 
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
	GVTA lớp 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2
	


Tổng kết danh sách có 16 người./.
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